
Họ và 

tên đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

 cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

1

000.00.12.

H19-

240425-

0040

Văn Thị 

Ngọc 
Kúc

6798/C

CHN-D-

SYT-

ĐNAI

20/10/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

046188011

267

10/05/

2021

Cục 

Cảnh sát

Quầy 

thuốc 

Thiện 

Nhân

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Khu 1, ấp 

1, xã Phú 

Tân, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

8691 Cấp mới

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC - ĐỢT 24 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 543/QĐ-SYT ngày 21 tháng 5 năm 2024)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Họ và 

tên đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

 cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

000.00.12.

H19-

240405-

0042

Nguyễn 

Thị Thanh 
Hà 7574

10/04/

2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

511780061

48

12/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự 

xã hội

Quầy 

thuốc 

Thanh Hà

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

SN 220A, 

khu 3, ấp 

3, xã Gia 

Canh, 

huyện 

Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

8690 Cấp mới

3

000.00.12.

H19-

240503-

0017

Lê Thị 

Thanh 
Phương

1161/C

CHN-D-

SYT-

BD

24/05/

2023

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

CCHN-D-

SYT-BD

Dược sĩ 

cao đẳng

075197009

142

24/05/

2023

Cục 

Cảnh sát

Quầy 

thuốc 

Phương 

Hậu

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Tổ 3, ấp 2, 

xã Núi 

Tượng, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8685 Cấp mới

2



Họ và 

tên đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

 cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

000.00.12.

H19-

240424-

0046

Nguyễn 

Đức 
Ngân

14635/C

CHN-D-

SYT-

HCM

05/03/

2024

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM


Dược sĩ 

cao đẳng

075087000

997

21/12/

2021

Cục 

Cảnh sát

Quầy 

thuốc Bảo 

Kiên 9

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Tổ 9, ấp 1, 

xã Nam 

Cát Tiên, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8686 Cấp mới

5

000.00.12.

H19-

240411-

0051

LÝ TRIỀU THIÊN 7823
05/06/

2023

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

cao đẳng

750980014

93

23/04/

2021

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự 

xã hội

Quầy 

thuốc 

Triều 

Thiên 2

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Tổ 2, ấp 2, 

xã Phú 

An, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

8689 Cấp mới

3



Họ và 

tên đệm
Tên Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

 cấp

Nơi 

cấp
Tên cơ sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên người

quản lý chuyên môn
Chứng chỉ hành nghề

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu
Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

000.00.12.

H19-

240411-

0052

HOÀNG 

THU 
TRÂM 2334//

27/01/

2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp
271538321

26/06/

2006

Công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bảo 

An

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

Tổ 3, ấp 

Phương 

Mai, xã 

Phú Lâm, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8688 Cấp mới

7

000.00.12.

H19-

240411-

0053

VÕ 

NGUYÊN 

DIỆU 

HẠNH 8789
25/01/

2024

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược sĩ 

trung cấp

051195011

308

24/04/

2022

Cục 

Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự 

xã hội

Quầy 

thuốc Đức 

Huy

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường  (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

SN 07, 

Thanh 

Thọ, xã 

Phú Lâm, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

8687 Cấp mới

Tổng cộng: 07 quầy thuốc

4
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